
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ TT TP.HCM

Học phần: Anh văn đầu ra nội bộ 

Trung tâm ngoại ngữ- tin học 

Stt MSSV
Tháng/ngày

/năm sinh 
 Nghe   Đọc  Viết   Nói  

 Trung 

bình 
 Cấp độ  

1 507210200 Phạm Mạnh Dũng 19/08/2003 5.6 5.5 5.8 5.6 5.6 A2

2 501200146 Đặng Duy Trí 10/04/2002 7.6 7.0 6.3 5.2 6.5 B1

3 503210408 Nguyễn Minh Tuyến 31/10/1999 8.8 8.8 7.8 8.8 8.5 B1

4 501200269 Lê Thanh Tùng 01/04/2002 6.4 6.8 4.8 5.6 5.9 A2

5 501200239 Lê Văn Văn 20/09/2002 6.0 8.5 5.7 5.2 6.4 B1

6 501200234 Võ Duy Thanh 02/06/2002 4.4 8.5 5.0 5.2 5.8 A2

7 608220010 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/06/1990 7.6 10.0 7.8 8.0 8.3 B1

8 3001180733Trần Gia Lương 27/09/2000 5.2 8.3 7.3 6.4 6.8 B1

9 3007190480Lý Kiến Nghiệp 15/10/2001 5.2 5.3 4.6 6.8 5.5 A2

10 3001190181
Trần Nguyễn Hoàng 

Đại
Lâm 13/10/2001 5.6 7.8 7.5 6.0 6.7

B1

11 514210287 Phạm Ngọc Khánh 07/11/2003 2.0 5.5 1.8 6.8 4.0 KHÔNG ĐẠT

12 511210338 Nguyễn Thị Kiều Oanh 21/06/2003 8.4 7.8 4.8 5.6 6.6 B1

13 501200289 Võ Tấn Anh Vũ 04/02/1997 9.2 9.8 8.2 8.8 9.0 B1

14 501210128 Trần Minh Quân 26/10/2003 6.0 5.8 1.0 3.2 KHÔNG ĐẠT

15 3008180082Nguyễn Thị Quỳnh Anh 20/09/2000 4.8 8.8 5.8 5.2 6.1 B1

16 3001180403Phạm Hồng Thái 27/07/1999 4.0 4.0 3.6 6.4 4.5 A1

17 510200271 Nguyễn Thế Diện 16/08/2000 6.4 3.8 4.3 6.4 5.2 A2

18 505200248 Nguyễn Minh Nhật 09/11/2002 8.4 8.5 6.6 7.2 7.7 B1

19 501200178 Nguyễn Thành Dương 18/05/2002 0.8 2.3 0 0.8 KHÔNG ĐẠT

20 508200128 Trần Thị Cẩm Tiên 05/11/2002 10.0 9.5 6.0 5.2 7.7 B1

21 501210176 Nguyễn Đăng Khoa 12/04/2003

22 501210067 Lê Kim Phú 05/09/2002 6.8 8.3 6.5 8.2 7.4 B1

23 501200539 Mai Linh Chí 22/08/2002 6.0 8.3 7.2 6.8 7.1 B1

24 511210319 Mai Thị Thu Ngọc 30/05/2003 4.4 3.0 1.3 5.6 3.6 KHÔNG ĐẠT

25 511210630 Trần Thị Tâm Đoan 30/09/2003 5.6 6.5 5.6 8.4 6.5 B1

26 501200476 Mai Tuấn Kiệt 12/03/2002 7.6 7.0 6.1 6.4 6.8 B1

27 501210636 Lê Nguyễn Hải Thụy 02/11/2003 9.2 8.0 6.8 6.8 7.7 B1

28 514210623 Phạm Hoàng Tuấn Anh 22/10/2003 5.6 5.5 6.3 6.8 6.0 A2

29 501210624 Nguyễn Thanh Tùng 17/11/2003 7.6 8.8 7.2 8.0 7.9 B1

30 501210439 Phạm Anh Tiến 22/04/2003 4.0 7.0 2.3 6.0 4.8 KHÔNG ĐẠT

31 501200385 Phạm Hoàng Phúc 04/04/2002 8.0 9.0 6.7 6.0 7.4 B1

32 501210511 Trần Thiên Bảo 22/11/2003 8.0 8.5 6.8 6.4 7.4 B1

33 501210172 Lê Bá Dũng 03/05/2003 8.8 9.0 6.5 7.6 8.0 B1

34 510200486 Nguyễn Thị Kiều Trinh 11/10/2001 6.8 8.8 6.1 5.6 6.8 B1

Họ và tên
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35 501210635 Nguyễn Duy Khang 02/07/2003 6.0 5.8 4.5 6.0 5.6 A2

36 3004170547Lê Đức Anh Duẫn 24/02/1999 7.6 6.3 6.0 4.8 6.2 B1

37 501200015 Trần Anh Vũ 08/06/1998 8.8 9.5 7.0 6.8 8.0 B1

38 501200067 Huỳnh Minh Thi 24/07/2000 4.4 7.0 8.0 5.6 6.3 B1

39 509200459 Bùi Văn Trung 06/04/2002 7.2 8.3 4.0 5.2 6.2 B1

40 501200203 Đỗ Trọng Huy Hoàng 23/12/2002

41 501210596 Trần Thị Mai Trâm 20/08/2003 7.6 9.0 7.7 7.6 8.0 B1

42 501200534 Trương Quốc Duy 01/01/2002 7.2 9.0 7.3 6.8 7.6 B1

43 501200257 Ngô Minh Nhân 21/12/2002 7.2 7.5 5.7 6.8 6.8 B1

44 501200148 Trần Khánh Giang 13/05/2002 6.8 8.5 6.5 6.4 7.1 B1

45 3008180835Đỗ Thị Ngọc Ngà 02/03/1999 4.5 9.0 7.1 5.2 6.4 B1

46 514210497 Trần Như Hiếu 28/10/2003 5.6 7.8 6.5 6.8 6.7 B1

47 501210163 Nguyễn Trần Hoàng Lam 27/08/2003 8.8 8.5 7.1 8.8 8.3 B1

48 501210147 Huỳnh Hữu Lộc 03/08/2003 8.4 8.3 7.1 8.0 7.9 B1

49 501210631 Huỳnh Hoàng Long 21/02/2003 8.4 8.5 7.0 6.4 7.6 B1

50 501210334 Nguyễn Quốc Hậu 23/10/2003 8.4 8.5 6.3 8.4 7.9 B1

51 501200542 Phan Thế Bảo 27/06/2002 6.0 9.0 7.3 9.6 8.0 B1

52 501210281 Nguyễn Đoàn Nhật Huy 26/10/2003 8.8 8.8 7.8 9.6 8.7 B1

53 3011190350Phạm Nhựt Đăng 24/06/2001 8.8 5.8 6.4 5.2 6.5 B1

54 510200045 Nguyễn Thanh Phước 06/01/2000 6.4 6.8 5.8 6.8 6.4 B1

55 504200144 Huỳnh Phúc Luân 14/06/2002 9.2 9.5 5.8 5.2 7.4 B1

56 504200131 Nguyễn Trọng Nguyễn 24/06/2002 10.0 8.5 7.5 7.2 8.3 B1

57 501200114 Huỳnh Thái Bảo 17/08/2001 8.8 9.8 7.3 5.6 7.9 B1

58 501210158 Lê Thanh Tiền 28/04/2002 6.8 8.8 7.7 7.2 7.6 B1

59 501210675 Huỳnh Gia Huy 09/12/2003 7.6 9.5 8.0 7.6 8.2 B1

60 505200115 Lê Trung Tín 18/01/2002 5.6 9.5 6.5 7.6 7.3 B1

61 501200102 Ngô Văn Dũng 17/01/2000 6.0 8.8 7.1 7.2 7.3 B1

62 507200175 Phạm Mạnh Trường 18/09/2002

63 502200628 Phạm Vinh Hiển 20/11/1995 7.6 9.5 8.0 8.8 8.5 B1

64 506200351 Nguyễn Đức Thọ 20/05/1995 9.2 9.8 7.8 10.0 9.2 B1

65 505200653 Trần Hán Thuận 05/01/2000 9.6 9.5 7.6 6.8 8.4 B1

66 505200116 Nguyễn Trung Tín 15/09/2002 9.2 9.3 7.8 6.4 8.2 B1

67 501210090 Nguyễn Lê Thanh Huy 07/12/2003

68 3007160214Hà Văn Còn 20/02/1998 8.4 8.8 7.8 5.2 7.5 B1

69 3001190536Nguyễn Minh Tiệp 12/11/2001 7.2 8.8 7.0 6.4 7.3 B1

70 501200664 Mai Mạnh Tường 10/04/1997 4.8 8.8 6.3 8.0 6.9 B1

71 501200580 Nguyễn Sơn Thịnh 27/11/2002 9.2 9.0 7.6 5.6 7.9 B1

72 501200176 Hứa Bách Thành 29/10/2002 9.6 9.0 6.9 5.6 7.8 B1

73 507200312 Mai Thanh Trúc 19/07/2001 5.8 8.8 7.2 7.2 7.2 B1

74 501200489 Nguyễn Bá Nhân 30/03/2002

75 501210436 Châu Cường Phú 27/10/2003

76 804210018 Nguyễn Hữu Quốc Cường 29/10/1997 8.0 8.3 6.7 9.6 8.1 B1

77 801210002 Dương Gia Bảo 25/05/2006

78 801210004 Khúc Việt Hùng 14/12/2001 3.6 5.0 3.8 6.0 4.6 A1

VẮNG THI
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VẮNG THI

VẮNG THI



79 801210047 Trần Lâm Thái Sơn 21/02/2004 4.4 5.0 6.3 6.8 5.6 A2

80 511210139 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/11/2003 6.4 3.5 4.0 5.6 4.9 KHÔNG ĐẠT

81 501210654 Võ Lê An 19/10/2003

82 511210048 Nguyễn Hữu Khang 17/04/2002

83 501210320 Nguyễn Thanh Phước 13/01/2003

84 511210515 Nguyễn Văn Phùng 12/10/2003 6.8 7.5 4.7 6.8 6.5 B1

85 511210663 Đoàn Gia Huy 02/10/2003 6.8 6.5 2.8 5.2 5.3 KHÔNG ĐẠT

86 501200480 Nguyễn Hữu Phú 25/01/2002 6.8 1.8 1.5 2.5 KHÔNG ĐẠT

87 510200554 Lâm Phụng Nhi 03/10/2002 8.4 5.0 4.5 6.8 6.2 B1

88 501200576 Nguyễn Huỳnh Mỷ Hân 17/03/2001 5.0 9.8 4.0 6.8 6.4 B1

89 3011190644Thái Hồng Hiếu 26/08/2000 8.0 9.0 8.0 5.2 7.6 B1

90 501200066 Mai Diệp Quốc 23/01/2000 10.0 9.5 8.2 8.8 9.1 B1

91 505200138 Phạm Trường Giang 23/04/2002 3.6 8.5 2.0 4.0 4.5 KHÔNG ĐẠT

92 3008190445Bùi Thị Kim Trang 15/01/2001 3.2 4.5 5.3 7.2 5.0 KHÔNG ĐẠT

93 506200647 Văn Bỉnh Hào 11/09/2002 2.4 5.3 5.8 6.0 4.9 KHÔNG ĐẠT

94 501210237 Nguyễn Đình Bảo 19/07/2003 3.6 5.8 2.0 6.8 4.5 KHÔNG ĐẠT

95 506200254 Phạm Vũ Khoa 04/05/2001 5.6 9.3 4.3 6.4 6.4 B1

96 506200085 Nguyễn Thế Khương 14/02/2000 3.5 9.8 5.5 8.4 6.8 KHÔNG ĐẠT

97 504200210 Phạm Thanh Bình 28/12/2002 4.8 9.8 3.8 7.6 6.5 B1

98 506200380 Trần Đồng Kim 01/11/2002 4.0 9.8 5.9 8.0 6.9 B1

99 501200450 Lê Cao Thành Nam 14/11/2002 9.6 9.5 7.5 9.2 9.0 B1

100 501200421 Cao Vĩ Phong 23/12/2002 9.6 8.8 7.5 9.2 8.8 B1

101 501200294 Lê Võ Duy An 10/09/2002 9.6 9.8 6.3 7.2 8.2 B1

102 501200342 Lê Thị Yến Nhi 03/06/2002 8.4 10.0 7.5 5.6 7.9 B1

103 506200353 Vòng Chính Nguyên 04/06/2002 6.4 9.8 3.5 6.0 6.4 KHÔNG ĐẠT

104 506200425 Trần Đức Anh 19/12/2000 8.0 9.8 6.0 7.6 7.8 B1

105 506200469 Nguyễn Cao Anh Quân 16/10/2002 6.8 9.8 7.0 7.2 7.7 B1

106 506200471 Nguyễn Văn Hiếu 05/02/2002 6.0 8.0 6.1 5.6 6.4 B1

107 510200451 Nguyễn Trung Kiên 12/08/1998 6.8 7.0 6.6 8.8 7.3 B1

108 501200249 Nguyễn Trường An 27/02/2002 5.6 5.8 4.8 3.2 4.8 KHÔNG ĐẠT

109 501200428 Đinh Bảo Tài 17/04/2002 5.2 6.3 6.8 6.4 6.2 B1

Đối với sinh viên hệ trung cấp điểm TB > 4

Đối với sinh viên hệ Cao đẳng điểm TB >= 5 

Đối với sinh viên hệ chất lượng cao điểm TB>=6 Ngày 10 tháng 10 năm 2022

Điểm liệt : 1 trong 4 kỹ năng có môn <= 3.5 Giám đốc TT 

    Tổng số sinh viên dự thi: 99 (Đã ký)

    Tổng số đạt : 84

    Tổng số không đạt: 15

Nguyễn Thị Hồng Phước 
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